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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12SINH01 
 

Giáo viên dạy: Võ Đăng Trung 

 

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh 

1.  12A01 Phan Thị Kim Cúc 16/05/2007 

2.  12A01 Lê Mỹ Huyền 01/08/2007 

3.  12A01 Trịnh Nguyên Hưng 21/09/2007 

4.  12A01 Đặng Thị Kim Ngân 01/11/2007 

5.  12A01 Nguyễn Lê Hải Ngân 27/09/2007 

6.  12A01 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 24/12/2007 

7.  12A01 Tô Nữ Yến Nhi 16/05/2007 

8.  12A02 Nguyễn Thị Hoài Linh 02/10/2007 

9.  12A02 Nguyễn Mạnh Đức 07/05/2007 

10.  12A02 Lê Phạm Tấn Hưng 14/03/2007 

11.  12A03 Phạm Hồ Quỳnh Châu 23/08/2007 

12.  12A03 Phan Thị Hằng 15/12/2006 

13.  12A03 Nguyễn Thị Kim Hiền 03/06/2007 

14.  12A03 Phạm Thùy Linh 12/12/2007 

15.  12A03 Trương Thị Thanh Nhàn 13/06/2007 

16.  12A03 Nay H Ka Ran 05/01/2007 

17.  12A03 Đặng Thị Phương Anh 28/08/2007 

18.  12A03 Nguyễn Thị Duy Hảo 18/10/2007 

19.  12A03 Trần Việt Hùng 18/02/2007 

20.  12A03 Nguyễn Tạ Diệu Linh 24/04/2007 

 

Danh sách này gồm 20 học sinh ./. 
 

NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Tuyên 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  



 


